I. Phần trắc nghiệm
	Phần
	I
	II
	III
	

	Số câu
	12
	4
	0
	

	Câu/Mã đề
	101
	102
	103
	104

	1
	B
	B
	A
	B

	2
	A
	B
	A
	C

	3
	C
	B
	B
	C

	4
	C
	B
	B
	D

	5
	C
	A
	C
	C

	6
	C
	B
	D
	A

	7
	A
	C
	A
	C

	8
	C
	A
	A
	D

	9
	B
	C
	D
	D

	10
	B
	D
	A
	B

	11
	D
	A
	D
	C

	12
	D
	D
	A
	B

	13
	TTFF
	FFTT
	FFTT
	FFTT

	14
	TFFF
	TFFF
	TFFF
	TTFF

	15
	FFTT
	TFTT
	TFTT
	TFTT

	16
	TFTT
	TTFF
	TTFF
	TFFF

	
	
	
	
	


II. Phần tự luận:
Câu 1: Nguyên tắc tối ưu của thiết kế kĩ thuật là gì? Kể tên và trình bày mục đích cuả các nguyên tắc tối ưu trong thiết kế kĩ thuật.
Nguyên tắc tối ưu của thiết kế kĩ thuật là  tìm 1 giải pháp thiết kế tốt nhất thỏa mãn các điều kiện ràng buộc đã cho. Các nguyên tắc tối ưu khi thiết kế kĩ thuật là:
· Nguyên tắc lặp đi lặp lại: nhằm mục đích xem xét, điều chỉnh, cải tiến, kiểm soát chất lượng sản phẩm trung gian của quá trình thiết kế ở từng bước cũng như ở tổng thể quá trình thiết kế.
· Nguyên tắc đơn giản hóa: nhằm mục đích làm cho giải pháp dễ tiếp cận, dễ hiểu, và áp dụng trong thực tiễn đời sống
· Nguyên tắc giải pháp tối ưu nhằm mục đích đưa ra giải pháp đáp ứng được nhiều tiêu chí nhất( thời gian, chi phí, công nghệ, nguồn lực...)
· Nguyên tắc tối thiểu tài chính nhằm mục đích thiết kế sản phẩm chất lượng với chi phí tối thiểu
Câu 2: Tại sao khi thiết kế cần phải tính đến  yếu tố an toàn? Lấy ví dụ minh họa?
TL: Khi thiết kế cần phải tính đến yếu tố an toàn để đảm bảo an toàn cho con người, môi trường và phương tiện. Vd: Khi thiết kế cầu thang , lan can phải làm vững chắc, chiều cao phải phù hợp để đảm bảo an toàn cho người sử dụng( không bị ngã, rơi...). Hay khi thiết kế quạt điện cần thiết kế lồng quạt có tác dụng bảo vệ tránh nguy hiểm tới người sử dụng quạt, tránh những va chạm giữa quạt với người sử dụng…..
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tên và tŕnh bày m


?


c đích cu


?


 


các nguyęn t


?


c t


?


i 


ưu trong thi


?


t k


?


 


k


i


 thu


?


t.


 


Nguyên t


?


c t


?


i ưu c


?


a thi


?


t k


?


 


k


i


 thu


?


t là  t́m 1 gi


?


i pháp thi


?


t k


?


 


t


?


t nh


?


t th


?


a măn các 


đi


?


u k


i


?


n rŕng 


bu


?


c đ


ã cho. Các nguyên t


?


c t


?


i ưu khi thi


?


t k


?


 


k


i


 thu


?


t là:


 


-


 


Nguyên t


?


c l


?


p đi l


?


p l


?


i: nh


?


m m


?


c đích xem xét, đi


?


u ch


?


nh, c


?


i ti


?


n, ki


?


m soát ch


?


t lư


?


ng s


?


n 


ph


?


m trung gian c


?


a quá tŕnh thi
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I.   Ph ? n tr ? c nghi ? m  

Ph ? n  I  II  III   

S ?  câu  12  4  0   

Câu/Mã  đ ?  101  102  103  104  

1  B  B  A  B  

2  A  B  A  C  

3  C  B  B  C  

4  C  B  B  D  

5  C  A  C  C  

6  C  B  D  A  

7  A  C  A  C  

8  C  A  A  D  

9  B  C  D  D  

10  B  D  A  B  

11  D  A  D  C  

12  D  D  A  B  

13  TTFF  FFTT  FFTT  FFTT  

14  TFFF  TFFF  TFFF  TTFF  

15  FFTT  TFTT  TFTT  TFTT  

16  TFTT  TTFF  TTFF  TFFF  

     

II.   Ph ? n t ?   lu ? n:   Câu 1:   Nguyên t ? c t ? i ưu  c ? a   thi ? t k ?   k i  thu ? t là gì? K ?   tên và trình bày m ? c đích cu ?   các nguyên t ? c t ? i  ưu trong thi ? t k ?   k i  thu ? t.   Nguyên t ? c t ? i ưu c ? a thi ? t k ?   k i  thu ? t là  tìm 1 gi ? i pháp thi ? t k ?   t ? t nh ? t th ? a mãn các  đi ? u k i ? n ràng  bu ? c đ ã cho. Các nguyên t ? c t ? i ưu khi thi ? t k ?   k i  thu ? t là:   -   Nguyên t ? c l ? p đi l ? p l ? i: nh ? m m ? c đích xem xét, đi ? u ch ? nh, c ? i ti ? n, ki ? m soát ch ? t lư ? ng s ? n  ph ? m trung gian c ? a quá trình thi ? t k ?   ?   t ? ng bư ? c c u ng như  ?   t ? ng th ?   quá trình thi ? t k ? .   -   Nguyên t ? c   đơn gi ? n hóa: nh ? m m ? c đích làm cho gi ? i pháp d ?   ti ? p c ? n, d ?   hi ? u, và áp d ? ng trong  th ? c ti ? n đ ? i s ? ng   -   Nguyên t ? c gi ? i pháp t ? i ưu nh ? m m ? c đích đưa ra gi ? i pháp  đáp  ? ng đư ? c nhi ? u tiêu chí nh ? t(  th ? i gian, chi phí, công ngh ? , ngu ? n l ? c...)   -   N guyên t ? c t ? i thi ? u tài chính nh ? m m ? c đích thi ? t k ?   s ? n ph ? m ch ? t lư ? ng v ? i chi phí t ? i thi ? u   Câu 2:   T ? i sao khi thi ? t k ?   c ? n ph ? i  tính đ ? n    y ? u t ?   an toàn? L ? y ví d ?   minh h ? a?   TL :  K hi thi ? t k ?   c ? n ph ? i   tính đ ? n y ? u t ?   an  toàn đ ?   đ ? m b ? o an toàn cho con ngư ? i , môi trư ? ng và  phương ti ? n. Vd: Khi thi ? t k ?   c ? u thang , lan can ph ? i làm v ? ng ch ? c, chi ? u cao ph ? i phù h ? p đ ?   đ ? m  b ? o an toàn cho ngư ? i s ?   d ? ng( không b ?   ngã, r ơi...) . Hay khi thi ? t k ?   qu ? t đi ? n c ? n thi ? t k ?   l ? ng qu ? t có 

